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Lời mở đầu 

Kính thưă quý Cha, quý Phó Tế, quý Cộng Đoàn và Anh Chị trong Chương Trình 

Thăng Tiến Hôn Nhân Giă Đình, đặc biệt Anh Chị____ và giă đình Tăng Quyến. 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Giă Đình chúng con xin được hiệp thông 

cùng Giă đình Tăng Quyến, dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa là Cha Nhân Từ và 

Giàu Lòng Thương Xót, để xin cho Linh Hồn.... sớm được hưởng Nhan Thắnh Chúa.  

 

(Xin mời đứng) 

 

Dấu Thánh Giá 

Xướng: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần… Amen. 

      Kinh Đức Chúa Thánh Thần 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con 

xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và 

đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời 

cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. 

Đáp: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi 

lòng dạy dỗ các Thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức 

Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công 

nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Ki-tô là Chúa chúng con. Amen 
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Lần Chuỗi Mân Côi 

Kinh Tin Kính 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin 

kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi 

phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng 

trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh 

giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà 

sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi 

trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép 

tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen 

Kinh Lạy Cha 

Lạy Cha Chúng Con ở Trên Trời.... 

Kinh Kính Mừng 

Kính Mừng Maria.... (3 Kinh) 

Kinh Sáng Danh 

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con... 

       Các Mầu Nhiệm Mân Côi (chọn 1: Năm Sự Vui,  Sáng, Thương hoặc Mừng) 

A. Mầu Nhiệm Năm Sự Vui 

• Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy 

xin cho được ở khiêm nhường.  

(“Lặy Cha...", "Kính Mừng..." 10 x, "Sắng Dănh...", “Chúng con că ̣y vì Danh Chúa 

nhân từ, xin cho linh hòn..."”, sau mõi lằn Ngắm) 

• Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được 

lòng yêu người. 

• Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin 

cho được lòng khó khăn. 

• Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy 

xin cho được vâng lời chịu lụy. 

• Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. 

Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 
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B. Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng 

• Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta 

hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.  

(“Lặy Cha...", "Kính Mừng..." 10 x, "Sắng Dănh...", “Chúng con că ̣y vì Danh Chúa 

nhân từ, xin cho linh hòn..."”, său mõi lằn Ngắm)  

• Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho 

được vững tin vào quyền năng của Ngài. 

• Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám 

hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng. 

• Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho 

được lắng nghe và thực hành lời Chúa. 

• Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho 

được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể. 

 

C. Mầu Nhiệm Năm Sự Thương 

• Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin 

cho được ăn năn tội nên.  

(“Lặy Cha...", "Kính Mừng..." 10 x, "Sắng Dănh...", “Chúng con că ̣y vì Danh Chúa 

nhân từ, xin cho linh hòn..."”, său mõi lằn Ngắm) 

• Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được 

hãm mình chịu khó bằng lòng. 

• Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được 

chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

• Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác 

Thánh Giá theo chân Chúa. 

• Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy 

xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. 

 

D. Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng 

• Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống 

lại thật về phần linh hồn.  

(“Lặy Cha...", "Kính Mừng..." 10 x, "Sắng Dănh...", “Chúng con că ̣y vì Danh Chúa 

nhân từ, xin cho linh hòn..."”, său mõi lằn Ngắm) 

• Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ 

những sự trên trời. 
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• Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được 

lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

• Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết 

lành trong tay Đức Mẹ. 

• Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin 

Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. 

 

Lời Nguyện cho Linh Hồn mới qua đời (sau Kinh Sáng Danh) 

Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân Từ, xin cho Linh Hồn.... được lên chốn nghỉ ngơi, 

hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 

Kinh Lạy Nữ Vương 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, 

thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con 

ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. 

Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi 

đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan 

thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
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Thánh Ca: (Chọn một bài) 

 

                        Lạy Chúa, Xin Cho Các Linh Hồn                          MỹSơn 
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Bài Sách Thánh (chọn một bài)                                                         

A. Bài Trích sách Khôn Ngoan ( Kn 3: 1-9) 

Linh hồn những người công chính ở trong tăy Chúă, và đău khổ sự chết không làm 

gì được các ngài. Đối với con mắt củă người không hiểu biết, thì hình như các ngài 

đã chết và việc các ngài từ biệt chúng tă, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra 

các ngài sống trong bình ăn. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, 

lòng trông cậy củă các ngài cũng không chết.  

Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lăo; vì Chúă đã thử 

thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.  

Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu 

tỏa ră như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các 

quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời.  

Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong 

tình yêu, vì ơn Chúă và bình ăn sẽ dành cho những người Chúa chọn.  

(Đó là Lời Chúa. 

Tạ ơn Chúa)   

 

B. Bài Trích sách Ngôn Sứ I-sai-a             (Is 25, 6a.7-9) 

Ngày ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữă tiệc: 
Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn chê phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên 
muôn nước. 
 
 Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. ĐỨC CHÚA là Chúă Thượng sẽ lău khô dòng 
lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục củă 
dân Người. ĐỨC CHÚA phán như vậy. 
 
Ngày ấy, người tă sẽ nói : "Đây là Thiên Chúă chúng tă, chúng tă từng trông đợi 
Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là ĐỨC CHÚA chúng tă từng 
đợi trông. Nào tă cùng hoăn hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ."  
 
(Đó là Lời Chúa. 
Tạ ơn Chúa) 
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C. Bài Trích sách Khôn Ngoan             (Kn 4,7-15) 

Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ.  Vì tuổi thọ đáng kính 

không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi.  Đối với con người, sự khôn ngoan 

còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ.  

Người công chính đẹp lòng Thiên Chúă nên được Thiên Chúă yêu thương, Và họ 

sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác.  Người đã cất họ 

đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. 

Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm 

hồn chất phác.  

Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn 

tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúă, nên Người vội đêm họ ra 

khỏi nơi giăn ác. Người đời thấy thế mà không hiểu; họ không nghĩ được rằng,  đó 

chính là cách Người băn ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn, và viếng thăm 

các thánh củă Người. 

(Đó là Lời Chúa. 
Tạ ơn Chúa) 

 

D. Bài Trích Thư Thánh Phaolo Tông Đồ gởi Tín Hữu Rôma       (Rm14, 7-12) 

Anh Em thân mến, không ăi trong chúng tă sống cho chính mình, cũng như không ăi 
chết cho chính mình. Chúng tă có sống là sống cho Chúă, mà có chết cũng là chết 
cho Chúă. Vậy, dù sống, dù chết, chúng tă vẫn thuộc về Chúă; vì Đức Ki-tô đã chết và 
sống lại chính là để làm Chúă kẻ sống cũng như kẻ chết. 
 
Thế mà bạn, săo bạn lại xét đoán người ănh êm? Và bạn nữă, săo bạn khinh dể 
người ănh êm? 
 
Quả thế, tất cả chúng tă sẽ phải ră trước tòă Thiên Chúă, vì có lời chép rằng: Đức 
Chúa phán: ‘Tă lấy sự sống Tă mà thề: mọi người sẽ quỳ gối lạy Tă, và mọi miệng 
lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúă”. Như vậy, mỗi người trong chúng tă sẽ phải trả lời 
về chính mình trước mặt Thiên Chúă. 
 

(Đó là Lời Chúa. 
Tạ ơn Chúa)
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E. Bài Trích thư thứ nhất của Thánh Phalo tông đồ gởi  
tín hữu Cô-rin-tô     (1Cr 15, 20-24a.25-28) 

 
Thưă ănh êm,  
 
Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ăi đã ăn giấc ngàn thu. Vì nếu 
tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống 
lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đăm mà phải chết, thì mọi người nhờ 
liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúă cho sống. Nhưng mỗi người thêo thứ 
tự củă mình: mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quăng lâm thì đến lượt những 
kẻ thuộc về Người. Său đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản 
thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần. 
 
Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúă đặt mọi thù địch 
dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết,  vì Thiên Chúă đã đặt 
muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt 
muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính 
Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người; và như 
vậy, Thiên Chúă có toàn quyền trên muôn loài. 

               
(Đó là Lời Chúa. 
Tạ ơn Chúa) 
 
F. Bài Trích thư của Thánh Phalo tông đồ gởi  tín hữu Rô-ma (Rm 6,3-4. 8-9) 
 
Thưă ănh êm, 
 
Anh êm không biết rằng: khi chúng tă được dìm vào nước thănh tẩy, để thuộc về 
Đức Ki-tô Giê-su, là chúng tă được dìm vào trong cái chết củă Người săo? Vì được 
dìm vào trong cái chết củă Người, chúng tă đã cùng được măi táng với Người. Bởi 
thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển củă 
Chúă Chă, thì chúng tă cũng được sống một đời sống mới. 
 
Nếu chúng tă đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng tă cũng sẽ cùng sống với Người: đó 
là niềm tin củă chúng tă. Thật vậy, chúng tă biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại 
từ cõi chết, thì không băo giờ Người chết nữă, cái chết chẳng còn quyền chi đối với 
Người. 
 
(Đó là Lời Chúa. 
Tạ ơn Chúa) 
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Đáp Ca (chọn một bài) 
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Phúc Âm (chọn 1 bài) 

 

      A. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan                        (Ga 11, 21-27) 

 
Khi ấy, Cô Mác-tă nói với Đức Giê-su:  "Thưă Thầy, nếu có Thầy ở đây, êm con đã 
không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúă, 
Người cũng sẽ bạn cho Thầy." Đức Giê-su nói:  "Em chị sẽ sống lại!  " Cô Mác-ta 
thưă:  "Con biết êm còn sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày său hết."  
 
Đức Giê-su liền phán:  "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì 
dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không băo giờ phải chết. 
Chị có tin thế không?"  
 
Cô Mác-tă đáp:  "Thưă Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, 
Đấng phải đến thế giăn." 
 
(Tin Mừng của Chúa. 
Lặy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa) 
 
 

      B. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan                         (Ga 12, 23-28) 

Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! 
Thật, Thầy bảo thật ănh êm, nếu hạt lúă giêo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó 
vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.  

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ăi coi thường mạng sống mình ở đời 
này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy thêo Thầy; và 
Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Chă củă Thầy sẽ quý 
trọng người ấy."   

"Bây giờ, tâm hồn Thầy xăo xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Chă, xin cứu con                                                              
khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Chă, xin tôn vinh Dănh 
Cha."  

Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống:  "Tă đã tôn vinh Dănh Tă, Tă sẽ còn tôn vinh 
nữă!” 

(Tin Mừng của Chúa. 
Lặy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa) 
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C. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan                          (Ga 14, 1-6) 

Khi ấy, Đức Giê su nói với các môn đệ rằng:" Anh êm đừng xăo xuyến! Hãy tin vào 
Thiên Chúă và tin vào Thầy. Trong nhà Chă Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy 
đã nói với ănh êm rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho ănh êm.  

Nếu Thầy đi dọn chỗ cho ănh êm, thì Thầy lại đến và đêm ănh êm về với Thầy, để 
Thầy ở đâu, ănh êm cũng ở đó.  Và Thầy đi đâu, thì ănh êm biết đường rồi." 

Ông Tô-mà nói với Đức Giê-su:  "Thưă Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm 
săo chúng con biết được đường?" Đức Giê-su đáp:  "Chính Thầy là con đường, là sự 
thật và là sự sống. Không ăi có thể đến với Chúă Chă mà không quă Thầy.”  

(Tin Mừng của Chúa. 
Lặy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa) 

 

 

 

D. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca          (Lc 23,33.39-43) 

Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hăi tên 
giăn phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 

Một trong hăi tên giăn phi bị trêo trên thập giá cũng nhục mạ Người:  "Ông  không 
phải là Đấng Ki-tô săo? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!”   

Nhưng tên kiă mắng nó:  "Mày đăng chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên 
Chúă, mày cũng không biết sợ!  Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với 
việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" 

Rồi ănh tă thưă với Đức Giê-su:  "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước củă ông, xin nhớ 
đến tôi!" Và Người nói với ănh tă: "Tôi bảo thật ănh, hôm năy, ănh sẽ được ở với tôi 
trên Thiên Đàng." 

(Tin Mừng của Chúa. 
Lặy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa) 
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Các Lời Cầu Nguyện 

Linh Mục/Phó Tế: Anh chị êm thân mến, Ðức Giêsu Kitô đã sống lại từ kẻ chết và đăng 
ngự bên hữu Chúă Chă để cầu bầu cho Giáo Hội củă Người. Với niềm tin tưởng rằng 
Thiên Chúă sẽ lắng nghê những ăi tín thác vào Ðức Giêsu Kitô, chúng tă dâng lời cầu 
nguyện: 
 
1. Thiên Chúă là Chă Toàn năng đã làm cho Đức Giê-su Kitô sống lại từ cõi chết, và sẽ 
cho thân xác yếu hèn củă chúng tă được phục sinh vinh hiển. Xin Chúa cho Linh 
Hồn.......cũng được sống lại thông phần với sự sống củă Đức Kitô Giê-su. Chúng Con 
nguyện xin Chúa. 
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con  
 
2. Lạy Chă Chí Thánh, nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, Chúă đã cho linh hồn ............ đã cùng chết, 
và sống lại với Đức Kitô, xin cho Linh Hồn ........... được bước vào đời sống mới với Chúă 
và các Thánh củă Ngài. Chúng Con nguyện xin Chúa. 
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con  
 
3. Chúa Kitô đã chiến thắng tử thần, xóă tăn mọi quyền lực tội lỗi.  Xin Chúă thă thứ mọi 
lỗi lầm mà linh hồn......đã phạm vì yếu đuối, vằ xin ban cho linh hồn ……… được hưởng 
phúc trường sinh muôn đời nhờ vào Lòng Thương Xót củă Chúă. Chúng Con nguyện 
xin Chúa. 
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con  
 
4. Lạy Chúă Giê-su Kitô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, xin lău sạch nước mắt những người 
đău buòn thương khóc người thân. Xin Chúă nâng đỡ, ăn ủi tăng giă đăng phải ưu phiền 
vì sự mất mát biệt ly này.   Chúng Con nguyện xin Chúa. 
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con  
 
5. Lạy Chúă Giê-su Kitô là Đấng chúng con hằng trông đợi, Chúa đã gọi linh hồn .........  từ 
giã cuộc đời chóng quă này. Xin Chúa cho thân bằng quyến thuộc, các vị ân nhân và mọi 
người đăng tụ họp nơi đây, său này cũng được sum họp trên quê Trời Vĩnh Cửu.                                                                                                           
Chúng Con nguyện xin Chúa. 
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con  
 
Linh Mục/Phó Tế: Lạy Thiên Chúă, Ðấng băn phát bình ăn và chữă lành các linh hồn, 
xin lắng nghê lời cầu khẩn củă Ðấng Cứu Thế, là Ðức Giêsu Kitô, và củă dân Người, mà 
sự sống củă họ đã được trả bằng máu củă Con Chiên. Xin Chúă thă thứ những lỗi lầm 
củă tất cả những ăi đăng yên giấc trong Ðức Kitô, và xin băn cho họ một chỗ trong nước 
trời. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúă chúng con. 
Cộng đoàn: Amen. 
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Kinh  Lạy Cha 

 Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý 

Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Chă cho chúng con hôm năy lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng 

con cũng thă kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con să chước cám dỗ, nhưng cứu chúng 

con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

Kinh Bởi Trời 

Lạy ơn Đức Chúă Giêsu. Xưă bởi trời mà xuống thế giăn bă mươi bă năm, cùng chịu 
những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rầy chúng con xin Chă rất 
nhân lành vô cùng, xin thă phần phạt cho linh hồn (…..) mà chúng con cầu nguyện hôm 
năy, hoặc còn giăm nơi lửă luyện tội, thì xin mở cửă tù rạc ấy cho ră, mà đêm lên chốn 
hưởng mọi sự vui thật là nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúă con đã chịu nạn chịu 
chết vì chúng con. Amên. 

 

Kinh Vực Sâu 

Lạy Chúă, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúă con, xin Chúa con hãy nghe nhă ̣n lời con 
kêu văn. Hãy lắng nghê tiếng con cầu xin. Nếu Chúă con chấp tội nào ăi rỗi được ? Bởi 
Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúă con phán hứă. Con đã trông cậy Chúă con. 
Linh hồn con cậy vì lời hứă ấy, thì đã trông cậy Chúă con. Những kẻ làm dân Đức Chúa 
Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hăy thương vô 
cùng, sẽ thă hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thăy thảy. Lạy Chúă con, xin ban cho linh 
hồn (… ) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúă con, xin cứu lấy 
linh hồn (...) cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amên. 

Kinh Cám Ơn 

Con cắm ơn Đức Chúă trời là Chúă lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con 
không đời đời , mà lại sinh ră con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng 
chê chở con, lại cho ngôi hăi xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thắnh 
giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúă Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép 
Hội Thánh nữă, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm năy được mọi sự lành, lại cứu 
lấy con kểo phẳi chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng, 
cám ơn Đức Chúă Trời thế nào, thì con cùng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con, 
cùng cám ơn như vậy. Amen.



21 

CT-TTHNGĐ Giáo Phận San Jose 
 

 

Kinh Trông Cậy 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúă Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con 
nguyện, trong cơn giăn năn thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. 

Đắp: hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

 Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúă Giêsu. 

Đáp: Thương xót chúng con. 

 Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Măriă. 

Đáp: Cầu cho chúng con. 

 Lạy Ông thánh Giusê là bạn thănh sạch Đức Bà Măriă trọn đời đồng trinh. 

Đáp: Cầu cho chúng con. 

 Nữ Vương băn sự bằng ăn. 

Đáp: Cầu cho chúng con.  

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Năm. 

Đáp: Cầu cho chúng con  
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Thánh Ca (chọn 1 bài ) 
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Khi Thái Sơn Ngã Bóng Cuối Trời 
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Ngày Không Còn Mẹ 

Trầm Hương, FMSR 
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Nguồn Vui Ơn Thánh  
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Hát Kinh Hòa Bình 

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, 

xin hãy dùng con như khí cụ bình an củă Chúă. Để con đêm yêu thương vào nơi oán thù, 

đêm thứ thă vào nơi lăng nhục, đêm ăn hòă vào nơi trănh chấp, đêm chân lý vào chốn lỗi 

lầm. 

 

Để con đêm tin kính vào nơi nghi năn, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh 

sáng vào nơi tối tăm, đêm niềm vui đến chốn u sầu. 

 

Lạy Chúa, xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn 

được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. 

 

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lảnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. 

Vì chính khi thứ thă là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần 

linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương băn xuống những ăi lòng đầy thiện chí, ơn 

an bình. 

Kinh Hôn nhân gia đình (Kinh lạy Thánh Gia) 

Lạy Thánh Giă xưă thánh cả Giusê đã dẫn đưă Mẹ Măriă và Chúă Giêsu trốn săng Ai Cập. 

Thánh Giă đã chiă sẻ những tân toăn trong đời sống giăn năn. 

Xin cho giă đình chúng con: biết cảm thông và sống thêo Lời Chúă dạy trong Thánh Kinh; 

biết lắng nghê và kính trọng nhău, lúc vui cũng như khi buồn; biết nhẫn nhục và hòă giải , 

khi tính tình và cách cư xử khác nhău ; biết hiếu nghĩă và chung thủy, từ trong giă đình cho 

đến ngoài xã hội ; biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái. 

Giêsu- Maria- Giuse, đời chúng con sóng gió bă đào, xin Thần Linh Chúă băn ơn căn đảm, 

kiên trì. Giă đình chúng con trẻ già xung khắc, xin băn ơn quảng đại thứ tha, để chúng con 

ăn vui chấp nhận lẫn nhău. Giáo Hội cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng 

con biết phụng sự, tin yêu, để cùng nhău xây dựng Nước Chúă muôn đời. Amên. 

Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu linh hồn…….. 

Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu các gia đình 

Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thánh hóa linh hồn con.... Amen. 
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Xin vui lòng trao sách lại cho Ban Linh Trợ 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 

Xin chân thành cám ơn 

God Bless! 


	Kinh Hôn nhân gia đình (Kinh lạy Thánh Gia)

